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ngày      tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã) 

	STT
	Tên xã, phường, thị trấn
	Tổng điểm 
	Điểm của từng tiêu chí
	Ghi chú

	
	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Loại I (**)
	

	1
	Thủy Dương
	97
	15
	30
	24
	8
	20
	

	2
	Phú Bài
	95
	13
	29
	24
	9
	20
	


	3
	Thủy Phương
	95
	15
	29,5
	20,5
	10
	20
	

	4
	Thủy Châu
	96
	15
	29,5
	23
	8,5
	20
	

	5
	Thủy Phù
	92
	13
	29
	23
	8
	19
	

	II
	Loại II (***)
	

	1
	Thủy Lương
	93
	13
	29
	23
	09
	19
	

	2
	Thủy Thanh
	93
	14
	28
	24
	08
	19
	

	3
	Thủy Tân
	88,5
	12
	28
	21,5
	08
	19
	

	4
	Thủy Vân
	94
	14
	29
	23
	09
	19
	

	5
	Dương Hòa
	93
	15
	30
	22
	08
	18
	

	6
	Thủy Bằng
	92,5
	12
	28,5
	23,5
	9,5
	19
	

	III
	Loại III (****)
	

	01
	Phú Sơn
	91,5
	15
	29,5
	17,5
	9,5
	20
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